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Công viên OidairaCông viên Oidaira

Bưu điện InabuBưu điện Inabu

Trạm dừng chân, 
Donguri no Sato Inabu

Trạm dừng chân, 
Donguri no Sato Inabu

Trạm dọn tuyết InabuTrạm dọn tuyết Inabu
Cầu Inabu-ohashiCầu Inabu-ohashi

Công viên ShiroyamaCông viên Shiroyama
Đường đi dạo sông NaguraĐường đi dạo sông Nagura

Cầu OhashiCầu Ohashi

Cầu MiyakoCầu Miyako

Cầu OhnoseCầu Ohnose

Cầu Shin-UrushizeCầu Shin-Urushize

Cầu MayumiCầu Mayumi

Cầu OkawaCầu Okawa

Cầu Deai-ohashiCầu Deai-ohashi

Cầu TakimiCầu Takimi

Cầu KokkaiCầu Kokkai

Cầu UrushizeCầu Urushize

Cầu ShimokaizuCầu Shimokaizu

Cầu SakuraCầu Sakura

Cầu OtagiCầu Otagi

Cầu KawaiCầu Kawai

Tỉnh lộ tuyến
Sasado-Otagi
Tỉnh lộ tuyến
Sasado-Otagi

Tỉnh lộ chính tuyến

Touei-Inabu

Tỉnh lộ chính tuyến

Touei-Inabu

Tỉn
h l

ộ t
uy

ến
 O

no
se

-O
do

Tỉn
h l

ộ t
uy

ến
 O

no
se

-O
do

Tỉnh lộ tuyến

Ushiji-Otaga

Tỉnh lộ tuyến

Ushiji-Otaga

Tỉnh lộ chính tuyến

Seto-Shitara
Tỉnh lộ chính tuyến

Seto-Shitara

Tỉnh lộ chính tuyến

M
izunam

i-O
nose

Tỉnh lộ chính tuyến

M
izunam
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nose

Tỉnh lộ tuyến 

Tsukise-Kamiyahagi

Tỉnh lộ tuyến 

Tsukise-Kamiyahagi
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Quốc lộ 153
Quốc lộ 153

Quốc lộ 153
Quốc lộ 153

153

153

Sông YahagiSông Yahagi

Sông NaguraSông Nagura

Sông D
ando

Sông D
ando

Sông Kuroda
Sông Kuroda

Sông NaguraSông Nagura
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Sông YahagiSông Yahagi

Sông N
oiri

Sông N
oiri

Sông Kam
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Hồ OkuyahagiHồ Okuyahagi

Hồ chứa nước KurodaHồ chứa nước Kuroda

Đập KurodaĐập Kuroda

Thành phố EnaThành phố Ena

Làng NebaLàng Neba

Shitara-choShitara-cho

InabuInabu

AsahiAsahi

AsukeAsuke

148148

155155

196196

138138
191191

153153

4949

4848

4747

1212

44

3232
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7777

7878
6666

7070

118118

117117

120120

Trạm quan trắc mực nước

TênMã số

Cầu Busetsumachi

Oshiyama

Mayumi

32

12

4

Inabu

Trạm quan trắc lượng mưa
TênMã số

Tominaga

Inabu (Susogaeto)

Inabu (Takenoshita)

49

48

47

Camera giám sát sông
TênMã số

Gần thượng lưu Đập Yahagi (Sông Yahagi)

Inabu-cho (Sông Kuroda, Sông Nagura)

13

10

Cơ quan chính phủ, trạm cứu hỏa, sở cảnh sát
TênMã số ĐT

Đồn cảnh sát Natsuyake

Đồn cảnh sát Goshogaitsu

Trạm cứu hỏa Asuke, Trạm phụ Inabu

Văn phòng chi nhánh Inabu (Nhà văn hóa Inabu)

78

77

70

66

62-0110

62-0110

82-3099

82-2511

Inabu

Inabu

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định cho bão và lũ lụt
TênMã số ĐT

Trường THCS Inabu

Hội trường sinh hoạt cộng đồng Noiri

Nhà văn hóa Inabu

82-2084

82-2476

83-1007

Không gian sơ tán

Tòa nhà trường học (2) (ngập lụt)

Phòng họp

Phòng hội thảo

120

118

117

Inabu
Các cơ sở ngoài
khu vực trường 
học được chỉ định

Các cơ sở dành cho người cần hỗ trợ đặc biệt

TênMã số

Trường THCS Inabu

Trường Tiểu học Inabu

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Inabu no Ie

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi Juseikai

Nhà Ikoma

Inabu Kodomoen

196

191

155

153

148

138

Mã số

Inabu

Các số trong vòng tròn biểu thị tầng. Hãy đảm bảo sơ tán đến tầng này hoặc tầng cao hơn.

(Tính đến tháng 12 năm 2020)

Điểm sơ tán tạm thời (cơ sở hợp tác được chỉ định)
TênMã số

Viện Công nghệ Quốc gia (Kosen), 
Cao đẳng Toyota (Phòng tập thể dục số 2)
*Bãi đậu xe không sử dụng được.

Cửa hàng ZENT Wakabayashi (bãi đậu xe)

Cửa hàng chính ZENT Toyota (bãi đậu xe)

Cửa hàng ZENT Oshimizu (bãi đậu xe)

Đại học Aichi Gakusen

Viện Công nghệ Aichi

Đại học Chukyo

Các cơ sở này chỉ có thể được sử dụng tạm 
thời khi dự kiến có thảm họa lớn và được hội 
đồng thành phố thông báo. Vui lòng mang 
theo các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

Điểm sơ tán xe tạm thời (cơ sở công cộng)
TênMã số

Sân thể thao Ishino (bãi đậu xe)

Công viên Maruyama (bãi đậu xe)

Công viên Inoue (bãi đậu xe)

Công viên Tsuchihashi (bãi đậu xe)

Công viên Sanage (bãi đậu xe)

Công viên Kuragaike (bãi đậu xe)

Công viên Shinsei (bãi đậu xe)

Công viên Nishiyama (bãi đậu xe)

Công viên Himori (bãi đậu xe)

Hội trường Văn hóa Thành phố Toyota

Các cơ sở này chỉ có thể được dùng làm nơi 
đậu xe tạm thời khi dự kiến có thảm họa lớn và 
được hội đồng thành phố thông báo. Vui lòng 
mang theo các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

 biểu thị cơ sở không sử dụng được phòng tập thể dục.

- Ghi chú -
• Mực nước dự kiến và các khu vực thể hiện trên bản đồ được xác định dựa trên tính toán. Tùy thuộc vào diễn biến của trận mưa, 

ngập lụt có thể xảy ra ở những khu vực không ngờ tới, hoặc độ sâu thực tế có thể khác với độ sâu dự kiến.
• Bản đồ này được lập dựa trên các thông tin như bản đồ khu vực ngập lụt, bản đồ khu vực ngập nước đô thị và bản đồ cảnh báo 

về hồ chứa nước.
• Đối với tràn nước từ các con sông do chính phủ quốc gia hoặc chính quyền tỉnh quản lý, việc phân tích được thực hiện bởi cơ 

quan quản lý sông ngòi, dựa trên “Sổ tay lập bản đồ khu vực cảnh báo ngập lụt (Phiên bản thứ 4)” (tháng 7 năm 2015)
• Đối với việc nước tràn từ một số con sôngdo thành phố Toyota quản lý, việc phân tích sử dụng mô hình PWRI RRI được nêu trong 

“Hướng dẫn lập bản đồ dự kiến tràn bờ ở các con sông nhỏ” (tháng 6 năm 2020).
• Ngập lụt dự kiến do ngập nước đô thị được thể hiện đối với các khu vực có độ sâu từ 20 cm trở lên.
• Đối với việc nước tràn từ hồ chứa, bản đồ thể hiện khu vực bị ảnh hưởng trong trường hợp hồ đầy bị vỡ.
• Khu vực ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) thể hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào thời điểm đó. Bản 

đồ này chứa các kết quả phân tích phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng đất và các cơ sở hạ tầng đô thị (như phát triển 
đất ở), và tình trạng ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) có thể không được bao gồm trong khu vực ngập lụt dự kiến.

• Các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... được cập nhật tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2020.
• Số lượng và phạm vi các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... có thể thay đổi tùy theo các cuộc khảo sát cơ bản sau này.
• Các điểm sơ tán tạm thời và điểm sơ tán xe tạm thời là các cơ sở có sẵn để sử dụng tạm thời trên toàn thành phố.

Chú giải

Các cơ sở dành cho người 
cần hỗ trợ đặc biệt

Trạm quan trắc lượng mưa

Trạm quan trắc mực nước

Camera giám sát sông

Cơ quan chính phủ, trạm cứu 
hỏa, sở cảnh sát

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ 
định, v.v... bên ngoài thành phố

Điểm sơ tán khẩn cấp được 
chỉ định cho bão và lũ lụt

Ranh giới hành chính

Khu vực trường THCS

Đường (quốc lộ hoặc tỉnh lộ)

Đường vận chuyển khẩn cấp, v.v...

*Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo mặt sau.

Mã sốMã số

Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về sạt lở đất*

Khu vực cảnh báo về 
sạt lở đất*

Khu vực nguy hiểm sạt 
lở đất

Khu vực dự kiến bị ngập có bao gồm 
nguy cơ sập nhà (xói mòn bờ sông)*

Khu vực dự kiến bị ngập có bao gồm 
nguy cơ sập nhà (ngập)*

Mực nước 5,0 m

Mực nước 10,0 m

Mực nước 3,0 m

Mực nước 0,5 mTầng 1 (0,5 m)

Tầng 2 (3,0 m)

Tầng 3 (5,5 m)

Tầng 4 (8,0 m)

Tầng 5 (10,5 m)

Mực nước ước tính

dưới 0,5 m

dưới 3 m

dưới 5 m

dưới 10 m

~

~

~

~

~

0,5 m trở lên

3 m trở lên

5 m trở lên

10 m trở lên

1:27500
1000 0 1000 2000 3000 m

(Được biên soạn vào tháng 3 năm 2021) Được Giám đốc Cơ quan Thông tin không gian địa lý Nhật Bản phê duyệt theo Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 2JHs 466

Bản đồ cảnh báo ngập lụt Thành phố Toyota

Tình trạng ngập lụt 
tối đa dự kiến
Lượng mưa lớn đến mức ước tính chỉ 
xảy ra một lần trong mỗi 1.000 năm

Hãy hành động để bảo vệ chính mình!Hãy hành động để bảo vệ chính mình!
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Inabu Khu vực trường THCS


